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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ LONG HIỆP                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:      /BC-UBND                                       Long Hiệp, ngày       tháng      năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2025 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH- UBND ngày 21/3/2025 của UBND huyện 

Minh Long theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2025 

trên địa bàn huyện Minh Long; 

Thực hiện Công văn số 300/UBND-VX ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

UBND huyện Minh Long về việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 -2025, 

 UBND xã Long Hiệp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2025 trên địa bàn xã 

Long Hiệp, cụ thể: 

I. Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ PTSX: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của địa phương. 

- Thực hiện các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, 

giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã triển khai thực hiện, cụ thể: 

+ Thành lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hiệp, 

giai đoạn 2021 – 20251, với 26 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm 

Trưởng ban; đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban. 

+ Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý2; 

+ Thành lập 06 Ban phát triển thôn của 06 thôn trên toàn xã3. 

                                                 
1 Quyết định số 45 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp Thành lập 

Ban quản lý các các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hiệp, giai đoạn 2021 – 2025; 
2 Quyết định số 46 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp Ban hành 

quy chế hoạt động của Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Long Hiệp, giai đoạn 2021-

2025. 

3 Quyết định số 47 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc 

thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Một; Quyết định số 

48 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển 

thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Hai; Quyết định số 49 /QĐ-UBND, ngày  05 

tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Ba; Quyết định số 50 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn thôn Hà Xuyên; Quyết định số 51 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long 
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+ Ban hành một số Kế hoạch để triển khai thực hiện4. 

2. Công tác quản lý, triển khai thực hiện. 

- UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể trong 

quá trình triển khai Chương trình, cụ thể: 

+ Phối hợp trong quá trình khảo sát, lập danh mục các dự án của Chương 

trình; 

+ Triển khai họp thôn lựa chọn hộ thụ hưởng các dự án; 

+ Giám sát, kiểm tra các Dự án trong quá trình thực hiện.    

 - Việc tổ chức thực hiện gồm: Tình hình thực hiện lập, thẩm định, phê 

duyệt các dự án hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình: 

+ Dự án được xây dựng trên cơ sở thống nhất của Nhóm hộ( về giống, vật 

tư, nguyên liệu, phương thức thực hiện, mức đóng góp của thành viên trong 

nhóm....), UBND xã trình UBND huyện( Tổ thẩm định huyện) thẩm định; trên cơ 

sở Báo cáo thẩm định của huyện, UBND xã phê duyệt Dự án để triển khai thực 

hiện. 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án hỗ trợ PTSX: 

+ Đã triển khai thực hiện có 05 dự án( trong đó có 03 dự án trâu sinh sản( 

01 dự án chưa cấp trâu giống) và 02 dự án bò sinh sản), hiện trâu, bò đang phát 

triển tốt. 

- Việc phân công các thành viên Ban quản lý Chương trình xã theo dõi, phụ 

trách thôn, hộ dân để hướng dẫn cho hộ dân thực hiện Dự án: 

+ UBND xã đã thành lập Tổ và phân công từng thành viên đứng cánh từng 

thôn để triển khai thực hiện5. 

- Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên tham gia 

dự án: 

                                                                                                                                                           
Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Hà 

Liệt; Quyết định số 52 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành 

lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Hà Bôi 
 4 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Long Hiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

40/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã Long Hiệp thực hiện nội dung Thực hiện nội dung 01: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và 

năm 2022 trên địa bàn xã Long Hiệp; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND xã Long Hiệp Kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Long Hiệp; Kế 

hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND xã Long Hiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 

29/5/2023 của UBND xã Long Hiệp Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã Long Hiệp; Kế hoạch 

số 07/KH-UBND ngày 24/01/2024 Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp; Kế hoạch 

số 08/KH-UBND ngày 24/01/2024 Triển khai thực hiện kinh phí vốn hỗ trợ sản xuất( tiểu dự án 2 – Dự án 3: Phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa 

theo chuổi giá trị) thuộc MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 

trên địa bàn xã Long Hiệp. 

 5 Quyết dịnh số 40/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Tổ triển khai 

thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. 
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+ Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất, đáp 

ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án, 

phương án. 

+ Thực hiện theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất cộng đồng và Hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước, sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức 

theo Quyết định phê duyệt dự án. 

+ Cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển 

vốn trong cộng đồng. Trường hợp cộng đồng không đủ năng lực quản lý, cơ quan, 

đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất sẽ cử cán bộ 

hỗ trợ cộng đồng trong công tác quản lý và tổ chức quay vòng luân chuyển vốn. 

+ Nhóm trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm ký hợp đồng với UBND 

xã Long Hiệp và thực hiện các hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định. 

+ Các thành viên tham gia dự án cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, 

quy định của dự án, chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn vật nuôi. Đồng thời, 

cam kết hoàn trả một phần kinh phí bằng tiền theo quy định của dự án đã được 

phê duyệt cho chủ đầu tư để thực hiện luân chuyển cho các đối tượng khác theo 

quy định. Không tự ý mua bán sản phẩm từ dự án khi chưa có sự đồng ý của 

UBND xã. 

+ Quản lý, chăm sóc con giống đúng quy trình kỹ thuật. 

II. Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ PTSX: 

1. Kết quả bố trí nguồn lực: ngân sách Trung ương bố trí, ngân sách 

địa phương (tỉnh, huyện, xã) bố trí. 

Tổng kinh phí phân bổ: 2.069,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung 

ương 1.800,0 triệu đồng, Ngân sách tỉnh 180,0 triệu đồng, ngân sách huyện: 89,5 

triệu đồng),  

2. Tổng số dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã: 

- Có 05 dự án triển khai thực hiện, cụ thể: 

a. Năm 2022:  

- Kinh phí phân bổ: 425 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 370 triệu đồng, 

Ngân sách tỉnh 37 triệu đồng, ngân sách huyện: 18 triệu đồng).  

- Kinh phí thực hiện dự án: 587.462.597 đồng( trong đó: Ngân sách nhà 

nước 377.462.597 đồng, hộ dân đóng góp 210.000.000 đồng). 

- Số dự án: 01 dự án( Dự án: Chăn nuôi bò sinh sản( bò lai zebu) tại thôn 

Ba, thôn Hà Liệt) 

+ Quy mô: 14 con/07 hộ. 

+ Số hộ thụ hưởng: 07 hộ( trong đó:  02 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo, 02 hộ 

mới thoát nghèo( trong đó: Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 02 hộ, hộ mới thoát 

nghèo dân tộc thiểu số 01 hộ). 
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b. Năm 2023:  

- Kinh phí phân bổ: 1.288 triệu đồng( trong đó: Ngân sách Trung ương 

1.120 triệu đồng, Ngân sách tỉnh 112 triệu đồng, ngân sách huyện: 56 triệu đồng).  

- Số dự án: 03 dự án, cụ thể: 

 1. Dự án: Chăn nuôi Bò cái lai sinh sản( bò lai zebu) tại thôn Hai. 

 - Kinh phí thực hiện dự án: 420.576.141 đồng( trong đó: Ngân sách nhà 

nước 270.576.141 đồng, hộ dân đóng góp 150.000.000 đồng). 

 - Quy mô: 10 con/05 hộ; 

- Số hộ thụ hưởng: 05 hộ( trong đó: 02 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo) 

2. Dự án: Chăn nuôi trâu cái sinh sản tại thôn Hà Liệt. 

- Kinh phí thực hiện dự án: 736.976.877 đồng( trong đó: Ngân sách nhà 

nước 499.476.877 đồng, hộ dân đóng góp 237.500.000 đồng). 

- Quy mô: 15 con/8 hộ. 

- Số hộ thụ hưởng: 8 hộ( trong đó:  03 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo( trong 

đó: Hộ nghèo dân tộc thiểu số 03 hộ, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 05 hộ). 

3. Dự án: Chăn nuôi trâu cái sinh sản tại thôn Hà Bôi. 

- Kinh phí thực hiện dự án: 861.255.480 đồng( trong đó: Ngân sách nhà 

nước 476.255.480 đồng, hộ dân đóng góp 385.000.000 đồng) 

- Quy mô: 14 con/14 hộ. 

- Số hộ thụ hưởng: 14 hộ( trong đó:  08 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo( trong 

đó: Hộ nghèo dân tộc thiểu số 08 hộ, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 06 hộ). 

c. Năm 2024:  

- Kinh phí phân bổ: 356,5 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 310 triệu 

đồng, Ngân sách tỉnh 31 triệu đồng, ngân sách huyện: 15,5 triệu đồng).  

- Kinh phí thực hiện dự án: 469.683.215,0 đồng( trong đó: Ngân sách nhà 

nước 356.471.180,0 đồng, hộ dân đóng góp 113.212.035,0 đồng). 

- Số dự án: 01 dự án( Dự án: Chăn nuôi trâu sinh sản tại thôn: Hà Bôi, Hà 

Liệt) 

+ Quy mô: 12 con/06 hộ. 

+ Số hộ thụ hưởng: 06 hộ( trong đó:  04 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo, 01 hộ 

mới thoát nghèo( 06 hộ người dân tộc thiểu số). 

+ Hiện chưa cấp trâu giống cho hộ dân( dự kiến cấp trong cuối tháng 

4/2025).  

3. Tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây, con vật nuôi đến thời 

điểm hiện tại 

- Đa số trâu, bò của các dự án đang phát triển tốt, một số con đã có chữa( 

Dự án: Chăn nuôi bò sinh sản( bò lai zebu) tại thôn Ba, thôn Hà Liệt có 02 con; 
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Dự án: Chăn nuôi trâu cái sinh sản tại thôn Hà Liệt). 

- 01 con trâu đã chết( hộ bà: Đinh Thị Theo, thôn Hà Bôi) thuộc Dự án: 

Chăn nuôi trâu cái sinh sản tại thôn Hà Bôi. 

- Một số hộ đã đổi bò ( do bò cấp trong dự án không khả năng sinh sản nên 

hộ dân bán mua đổi). 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Nguồn vốn phân bổ năm 2022 - 2024 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch của 

UBND xã đề ra và nhu cầu của hộ dân đăng ký tham gia dự án; 

- Một số dự án nhu cầu cần thiết cho hộ dân để phát triển sản xuất đã được 

phân bổ vốn; 

- Đa số hộ đã chăn nuôi đảm bảo theo yêu cầu của dự án được duyệt, một 

số hộ mua thêm con giống để tăng đàn và bước đầu đã có thu nhập từ thực hiện 

Dự án. 

2. Tồn tại 

- Nhóm hộ ít sinh hoạt Nhóm hàng tháng theo yêu cầu của Dự án; 

- Một số hộ dân tham gia dự án thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu quy 

chế của Nhóm( ít tham gia họp, trao đổi kinh nghiệm...) thiếu kiến thức và kỹ 

năng về chăm sóc trâu, bò, nhất là công tác phòng ngừa dịch bệnh đến các 

phương pháp chăn nuôi bền vững. 

 IV. Kiến nghị 

- Phòng chuyên môn huyện hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho người 

thực hiện Chương trình, nhất là ở cấp thôn, nhóm hộ. 

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2025 trên địa bàn xã Long 

Hiệp./. 

 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo;      PHÓ CHỦ TỊCH 
- Đoàn kiểm tra UBND huyện; 

- Lưu: VT.                  
                   

           Trần Văn Xuân   
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